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ĐỀ 8 ÔN TẬP TOÁN 8 NĂM HỌC 2019-2020

A.TRẮC NGHIỆM  Hãy chọn chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1: Giá trị của biểu thức x2 – 10x + 25 tại x = 105 bằng:
	A. 100 ; 		B. 10 000;		C. 11 025;		D. 210.
Câu 2: Kết quả của phép chia 8x2y3 : 3xy2 là:
	A.  ;		B.  ;		C. x2y3 ;		D. .
Câu 3: Phân thức nghịch đảo của phân thức  là:
	A.  ;		B.  ;		C.  ;		D. .
Câu 4: Mẫu thức chung của hai phân thức  và  là:
A. (3x - 9)(x- 3) ;		B. (3x- 9)(x2- 9);	     C. 3(x2 - 9);            D.(x- 3)(x+ 3)
Câu 5: Độ dài đường trung bình của hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 9 cm và CD = 13 cm là:
	A. 22,5 cm;		B. 22 cm;		C. 11 cm;		D. 6,5 cm.
Câu 6: Hình vuông có cạnh 2 cm thì độ dài đường chéo hình vuông đó bằng:
A. 2 cm ;		B. 4 cm ;		C.  cm ;		D. 8 cm.
B.TỰ LUẬN: 
Bài 1:    Thực hiện các phép tính:

a)   3x(x3  2x )	;	b)               c) 
d)    (với x ≠ y)    	;	e)    ( với x ≠  3)    
Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a)   2x + 4y				b)   x2 + 2xy + y2  1 
Bài 3:   Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 4cm, AC = 8cm. Gọi E là trung điểm của AC và M là trung điểm của BC.
a)   Tính EM .
b)  Vẽ tia Bx song song với AC sao cho Bx cắt EM tại D. Chứng minh rằng tứ giác
       ABDE là hình vuông.
c) Gọi I là giao điểm của BE và AD. Gọi K là  giao điểm của BE với AM. 
    Chứng minh rằng: Tứ giác BDCE là hình bình hành và DC=6.IK.
	                                   HẾT
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Cho hai phuong trinh: ~ x*—5x+6=0 (1)
x+(x-2)2x+1)=2. 2)

a) Chirng minh hai phuong trinh ¢ nghiém chung la x =2.

b) Chimng minh: x = 3 la nghiém cua (1) nhung khong la nghiém cua (2).

¢) Hai phuong trinh da cho c6 twong duong vdi nhau khong, vi sao ?

Chirng 6 rang cac phuong trinh sau ddy v6 nghiém:

a)2(x+1)=3+2x b) 2(1 - 1,5x) +3x=0

o|x|=-1 dx*+1=0

Xét tinh twong duong cua cac phuong trinh:

(1-x)x+2)=0 1)

(2x —2)(6 +3x)(3x+2)=0 2)

(5x = 5)(3x + 2)(8x + 4)(x* = 5)=0 3)
Khi  a) Anso x chi nhan nhitng gia tri trén tap N.
b) An s x chi nhan nhitng gi4 tri trén tap Z.
¢) An s6 x chi nhdn nhitng gi4 tri trén tip Q.

d) An s x chi nhan nhitng gi4 tri trén tp R.
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Trong cac cap phuong trinh sau hdy chi ra cac cdp phuong trinh tu
duong, khong tuong duong. Vi sao ?

a)3x+2=1

b)x+2=0
c)x+2=0

dyx*—4+ LI
x—-2 2

e)2x+3=x+5

f)2x+3=x+5
g x+7=9
h) (x +3)° =9(x +3)

i) 0,5x* - 7,5x +28 =0
jax—1=3

va

va

va

va

va

va

va

va

x+1:E
3
(x+2)(x-1)=0
x+2)X+1)=0
xX—4=0
2x +3 ! X+ 5+ !
x+1 x+1
2x +3 ! X+5+4 L
x—=2 X —

X+x+7=9+x"
(x+3P°-9(x+3)=0
X = 15x+56=0
x(2x - 1)=3x
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3.5

3.6

Tim gia tri cta k sao cho:

a) Phuong trinh: 2x + k=x-1 c6 nghiém x = —2.
b) Phuong trinh: (2x + 1)(9x +2k) — 5(x +2) =40  ¢6 nghiém x =2
c) Phuong trinh: 2(2x + 1) + 18 =3(x + 2)(2x +k)  co nghiémx =1
d) Phuong trinh: 5(m + 3x)(x + 1) —4(1 +2x)=80  ¢6 nghiém x =2

Tim m, a va b @& cac cap phuong trinh sau ddy trong duong:
) m>—(m+Dx+1=0 va& (x-1Q2x-1)=0
b) (x—3)(ax+2)=0 va  (x+b)x+1)=0
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3.7 Hay chi ra cac phuong trinh bac nhét trong cic phuong trinh sau:

a)l+x=0 b)x+x°=0 c)1-2t=0
d)3y=0 e)0x—-3=0 )+ Dx-1)=0
2) 0,5x —3,5x =0 h)—2x"+5x=0 g) 0x+0=0

3.8 Giai cac phuong trinh sau:
a)7x+12=0 b)5x-2=0 c) 12—-6x=0
d)-2x+14=0 e)3x+1=Tx-11 f) 2x+x+12=0
g)x—-5=3-x h)7-3x=9-x )5-3x=6x+7

) 1l-2x=x-1 K 15-8x=9-5x 1)025x+1,5=0

3.9 Giai cdc phuong trinh sau, viét s§ gin dung ciia nghiém & dang s thap
phén bing cach lam tron dén hang phin tram:

a) 3x—11=0 b) 12+7x=0 c) 10—4x=2x-3
3.10 Giai cac phuong trinh sau:

1. a) 3x-2=2x-3 b) 34y +24+6y=y+27+3y
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c) 7-2x=22-3x d) 8x-3=5x+12

e) x—12+4x=25+2x-1 f) x+2x+3x-19=3x+5
. a) 5—(x—6)=4(3-2x)

b) 2x(x + 2)°— 8x* = 2(x — 2)(x*+ 2x + 4)

¢) T-(2x+4)=—(x+4)

d) x-1)—-(2x-1)=9-x

e) x(x+3P-3x=(x+2y+1

) (x+DH2x=3)=(2x-1)x+5)





